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DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐANG CAI NGHIỆN MA TÚY BẮT BUỘC
( từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 14 tháng 03 năm 2023)
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Số CCCD/CMND, Số điện thoại
	Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng (năm sinh)
	Loại ma túy sử dụng
	Nơi điều trị cai nghiện
	Ghi chú

	1
	Trần Duy Vịnh
	1972
	Thôn đội 5 , Hưng Công
	035072006935
	Bố: Trần Duy Họa
Mẹ: Trần Thị Miết
	Heroin
	Trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh Hà nam
	

	2
	Nguyễn Minh Phương
	2000
	Thôn 2, xã Bối Cầu
	035020004901
	Bố: Nguyễn Văn Bút
Mẹ: Nguyễn Thị Sen
Vợ: Trần Thị Bích
	MDMA
	Cơ sở ma túy số 1
	Đã chấp hành xong

	3
	Nguyễn Văn Đông
	1980
	Thôn 2, An Nội
	035080007882
	Bố: Nguyễn Văn Đức
Mẹ: Cù Thị Nhâm
Vợ: Nguyễn Thị Nguyệt
	Heroin
	Trung tâm tâm thần học tỉnh Hà nam
	

	4
	Trần Đức Thành
	1990
	Thôn 5, Cát Lại
	035090007988
	Bố: Trần Đức Thắng
Mẹ: Trần Thị Tuyết
	Heroin
	Trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh Hà nam
	

	5
	Nguyễn Công Nghĩa
	1997
	Thôn đô hai, an lão
	
	Bố: Nguyễn Tiến Dũng
Mẹ: Nguyễn Thị Cúc
	Heroin
	Ba sao, kim bảng, hà Nam
	

	6
	Vũ Đại Dương
	1999
	Trung Sơn, La Sơn
	035099003543
	Bố: Vũ Văn Tú
Mẹ: Dương Thị Dung
	Heroin
	
	

	7
	Nguyễn Đức Mạnh
	1991
	Thượng Thụ, La Sơn
	035091002209
	Bố: Nguyễn Đức Hiến
Mẹ: Phạm Thị Tâm
	Heroin
	
	

	8
	Nguyễn Văn Vinh
	1986
	Thôn Mai Động, Trung Lương
	035086004908
	Bố: Nguyễn Văn Vui
Mẹ: Đào Thị Hoan
Vợ: Nguyễn Thị Kim Uyên
	Heroin
	Trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh Hà nam
	

	9
	Trần Ngọc Tân
	1977
	Thôn Duy Dương, Trung Lương
	035077000699
	Bố: Trần Văn Nho
Mẹ: Trần Thị Dùng
Vợ: Nguyễn Thùy Linh
	Heroin
	Trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh Hà nam
	

	10
	Nguyễn Huy Bình
	1983
	Thôn đội 2, Ngọc Lũ
	035083011437
	Bố: Nguyễn Huy Kính
Mẹ: Lê Thị Tiến
Vợ: Trần Thị Hoa
	Heroin
	
	

	11
	Đào Văn Tú
	1983
	Thôn đội 3, Ngọc Lũ
	035083012832
	Bố: Đào Văn Chúc
Mẹ: Trần Thị Dần
	Heroin
	Trại cai nghiện Ba Sao
	

	       
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	Bình Lục,ngày 14 tháng 03 năm 2023
NGƯỜI LẬP
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